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1 230171 A DƯƠNG TƯỜNG 13/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2301 24,25 6,1

2 230065 Y HOÀI 01/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2301 20,00 6,0

3 230154 A THƯƠNG 05/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2302 24,75 5,5

4 230019 Y DÁM 25/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2302 24,50 6,7

5 230076 A KHÁCH 14/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2302 24,25 6,0

6 230060 Y HÍM 29/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2302 23,50 6,5

7 230038 A HOÀNG DUY 03/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2302 23,25 5,8

8 230111 Y NGUYỆT 03/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2302 23,00 6,1

9 230001 Y ÁI 14/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2302 22,50 5,9

10 230122 Y NIÊM 18/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2302 22,50 5,6

11 230036 A DƯƠNG 03/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 24,50 5,6

12 230020 A ĐẢO 03/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 24,25 5,9

13 230034 A ĐỜI 18/10/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 24,00 6,0

14 230071 A NHẬT HUY 30/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 23,00 5,1

15 230123 A BẢO NIÊN 10/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 22,75 5,9

16 230125 Y PHIÊN 23/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2304 21,75 6,1

17 230121 A HỒNG NIE 01/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 21,00 5,6

18 230080 A KHIÊN 05/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 20,50 5,7

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN TU MƠ RÔNG, NĂM HỌC 2024-2025

(DIỆN KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ)

Danh sách gồm có 18 học sinh./.
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